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	Số: 1101/LĐLĐ-TC
V/v chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021
	Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021


 
	Kính gửi:
	- Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
- Công đoàn ngành, sở, khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM;
- Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM.


Căn cứ Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (gọi tắt là Quyết định 3749/QĐ-TLĐ).
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và quận, huyện, Công đoàn ngành, sở, khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương (gọi chung là Công đoàn cấp trên); Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:
1. Về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:
- Giao Công đoàn cấp trên chi cho các đối tượng được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ thuộc phạm vi quản lý.
- Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chi cho các đối tượng tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ thuộc các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc và các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
* Lưu ý:
- Mức chi nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ là mức tối đa. Các đơn vị phải căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối tài chính hàng năm để quy định mức chi phù hợp với điều kiện của đơn vị.
- Giao Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở xem xét, quy định cụ thể về đối tượng và mức chi các trường hợp khác cần hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ nhưng phải thấp hơn mức chi nêu tại điểm b, khoản 1 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ.
- Các trường hợp khác áp dụng đối với các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc và các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, được hỗ trợ mức 1.000.000 đồng/người khi đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0 điều trị ngoại trú dưới 21 ngày thuộc một trong các trường hợp: đang mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo; thuộc đối tượng bị tai nạn lao động tỷ lệ 61% trở lên; thuộc đối tượng trong chương trình “Trái tim nghĩa tình”.
2. Về việc chi hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19:
- Giao Công đoàn cấp trên xem xét chi cho các đối tượng được quy định tại khoản 1, 3 Điều 2 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ.
- Giao Công đoàn cơ sở tại các đơn vị kinh tế, sự nghiệp và công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nguồn tài chính theo dự toán được duyệt hàng năm, xem xét chi cho các đối tượng được quy định tại khoản 2 của Điều 2 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ.
3. Về nguyên tắc hỗ trợ:
Mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần dương tính với Sars- CoV-2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã được chi hỗ trợ khi là F0 sau đó bị tử vong do Covid-19 thì thân nhân được hỗ trợ theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ.
4. Nguồn kinh phí thực hiện:
4.1. Chi cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 1 và Khoản 1, 3 Điều 2 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ phải được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn hàng năm được duyệt (bao gồm cả kinh phí được cấp theo dự toán - nếu có), nguồn tài chính tích lũy và nguồn xã hội hóa của công đoàn cấp trên cơ sở.
Riêng đoàn viên, người lao động tại các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thuộc các đối tượng được chăm lo theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ sẽ được chi từ nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
4.2. Chi cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ do công đoàn cơ sở quyết định và chịu trách nhiệm từ nguồn tài chính được duyệt hàng năm của đơn vị.
4.3. Đối với các công đoàn cấp trên cơ sở thuộc nhóm đơn vị được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cấp kinh phí (một phần hoặc toàn bộ) theo dự toán được duyệt hàng năm, sau khi sử dụng tất cả các nguồn tài chính trong năm mà vẫn không cân đối được thì đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.
5. Hồ sơ quyết toán:
5.1 Các hồ sơ chung
- Kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ đã được Ban Thường vụ thông qua, trong đó quy định cụ thể về đối tượng, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ.
- Công văn đề xuất của CĐCS hoặc doanh nghiệp (trường hợp chưa thành lập CĐCS) kèm danh sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 1 QĐ 3749/QĐ-TLĐ
- Văn bản (tờ trình, giấy đề nghị thanh toán...) kèm danh sách, mức chi cho đối tượng được hỗ trợ đã được Chủ tài khoản và kế toán công đoàn cấp trên phê duyệt.
- Danh sách ký nhận của cá nhân được hỗ trợ. Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ không thể trực tiếp nhận tiền mặt, có thể chuyển khoản trực tiếp và đính kèm chứng từ chuyển khoản (cho từng cá nhân hoặc theo lô nhiều cá nhân) trong hồ sơ quyết toán. Trường hợp cá nhân không có tài khoản và không thể nhận tiền mặt thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của CĐCS hoặc Công đoàn cấp trên cơ sở) cho người nhận thay.
- Văn bản đề xuất của đơn vị kinh tế, sự nghiệp, các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh kèm hồ sơ cho mỗi trường hợp đề xuất (nếu có) nêu trên.
- Văn bản đề xuất của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kèm danh sách đối tượng hỗ trợ, áp dụng trong trường hợp đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cấp bổ sung kinh phí để chi hỗ trợ nêu tại mục 4.3 hướng dẫn này (các hồ sơ chứng minh từng trường hợp cụ thể do đơn vị đề xuất lưu trữ).
5.2 Các hồ sơ chi tiết bổ sung theo nội dung chi
a. Khoản 1, 2, 3 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ
- Bản photocopy giấy ra viện hoặc các giấy tờ khác (hồ sơ bệnh án...) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp đối với ca bệnh F0, có thể hiện số ngày đã điều trị nội trú (hoặc ngày vào viện, ngày ra viện) tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19.
- Bản photocopy giấy hoàn thành cách ly y tế hoặc văn bản cách ly y tế do cấp có thẩm quyền cấp (Ủy ban Nhân dân các cấp hoặc Ban chỉ đạo chống dịch địa phương hoặc cơ sở y tế...) đối với các ca bệnh F0 điều trị ngoại trú, có thể hiện số ngày cách ly y tế.
- Bản photocopy Giấy chứng tử nguyên nhân do nhiễm Covid.
- Bản photocopy giấy tờ chứng minh “các trường hợp khác” của đối tượng được hỗ trợ theo mục 1 của văn bản này.
*Lưu ý:
- Các hồ sơ xác minh tại khoản này phải thể hiện rõ ràng các nội dung làm cơ sở chứng minh trường hợp được hỗ trợ (F0, tử vong do Covid...), đúng thể thức văn bản và phải được cơ quan có thẩm quyền ký, đóng dấu theo đúng thẩm quyền quy định.
- Trường hợp có sự thay đổi trong hồ sơ xác minh các trường hợp F0 theo quy định của Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế thì sẽ thực hiện theo các nội dung đã được điều chỉnh.
b. Khoản 1 Điều 2 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ
Quyết định huy động - phân công nhiệm vụ kèm bảng chấm công của đối tượng được huy động - phân công tham gia công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ.
6. Tổ chức thực hiện:
- Giao Ban Chính sách Pháp luật hướng dẫn về tiêu chí đối tượng, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn, tổng hợp đề xuất các trường hợp hỗ trợ tại các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Tài chính hướng dẫn về nghiệp vụ thanh quyết toán; Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp kiểm tra, giám sát định kỳ việc tổ chức thực hiện tại công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới.
- Giao Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đơn vị kinh tế, sự nghiệp, công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ và nội dung văn bản này; Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ hàng tháng (trước ngày 10 hàng tháng) để tổng hợp theo quy định.
- Về xử lý chuyển tiếp: Các đơn vị căn cứ thời điểm nhận hồ sơ đề xuất chi (bao gồm thời điểm theo công văn đề xuất của CĐCS và thời điểm phát sinh các trường hợp hỗ trợ theo hồ sơ chứng minh) để xử lý chuyển tiếp như sau:
+ Hồ sơ nhận trước ngày 15/12/2021: chi theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/05/2021 và Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn và đảm bảo thời gian thanh quyết toán chậm nhất ngày 31/12/2021 theo Công văn số 932/LĐLĐ-TC ngày 25/11/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Hồ sơ nhận kể từ ngày 15/12/2021: chi theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ và hướng dẫn này; quyết toán trong năm tài chính 2021 và 2022 theo thời điểm thanh quyết toán thực tế các khoản chi.
+ Các trường hợp khác căn cứ Điều 5 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ để thực hiện.
Trên đây là hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện một số nội dung của Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Ban Chính sách Pháp luật - ĐT: 028.38.290.825 hoặc Ban Tài chính - ĐT: 028.38.290.836 để được hỗ trợ, kịp thời./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực LĐLĐ TP.HCM “để b/c”;
- Lưu VT, CSPL, TC.
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